
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CỬA TÙNG

Số:         /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửa Tùng, ngày        tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO 
 Niêm yết công khai kết quả xét chọn 

Cộng tác viên dân số trên địa bàn xã Cửa Tùng

Thực hiện Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã 
Cửa Tùng về việc thực hiện xét chọn số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách 
nhiệm đối với Cộng tác viên dân số trên địa bàn xã.

Căn cứ kết quả của xét chọn Cộng tác viên dân số ngày 25/06/2026 của Hội 
đồng xét chọn Cộng tác viên dân số  xã Cửa Tùng.

Nay Ủy ban nhân dân xã tổ chức niêm yết công khai kết quả xét chọn Cộng 
tác viên dân số đối với 58 trường hợp tại trụ sở UBND xã.

(Có danh sách kèm theo)
Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ ngày 26/06/2026 đến hết ngày  

02/07/2026.
Trong thời gian niêm yết các hộ gia đình, cá nhân có ý kiến phản ánh, kiến nghị,  

đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã để được xem xét giải quyết. Hết thời gian niêm 
yết công khai, UBND xã sẽ tiến hành các bước tiếp theo trình tự quy định./.  

                         
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch xã;
- Trung tâm DVTH xã;
- Thành viên HĐXCCTVDS xã;
- Lưu VT, VHXH xã.
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DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT CHỌN CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ 
(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số                     /TB-UBND,ngày 26/06/2026 của UBND xã Cửa Tùng) 

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI 
TÍNH

NĂM 
SINH SỐ CCCD ĐỊA CHỈ

THỜI 
GIAN 
THAM 

GIA 
CTV

BẰNG CẤP GHI CHÚ

1 Nguyễn Thị Mai Nữ 1962 045162007734 Tân Trại 1A 33 THCS  

2 Lê Thị Hiến Nữ 1967 045167007495 Tân Trại 1B 15 THPT  

3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 1986 045186004998 Tân Trại 2 4 THPT  

4 Hồ Thị Kim Cương Nữ 1966 045166004068 Tân Mỹ 10 THPT/Sơ cấp Y Y tế thôn

5 Hoàng Thị Thúy Liền Nữ 1982 045182005581 Cổ Mỹ Đông 2 THPT  

6 Lê Thị Thuần Nữ 1984 045184009033 Tân An 2 7 THPT/Cao đẳng sư 
phạm Y tế thôn

7 Trần Thị Nhung Nữ 1988 045188006160 Tân An 2  THPT/Đại học luật  

8 Nguyễn Thị Hương Nữ 1969 045169003716 Di Loan 1 5 THCS/Sơ cấp Y Y tế thôn

9 Tạ Thị Kim Hòa Nữ 1973 045173005937 Di Loan 2 30 THPT  

10 Trương Thị Đào Nữ 1967 045167002631 Tùng Luật 1 33 THPT/Sơ cấp Y Y tế thôn

11 Lê Lan Hương Nữ 1975 045175005223 Tùng Luật 2 8 THCS  

12 Lê Cảnh Thị Hải Nữ 1992 045192010693 An Đức 1 4 THPT/Cao đẳng điều 
dưỡng đa khoa  

13 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 1997 045197005526 An Đức 2  THPT Phó BT Chi đoàn
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14 Hoàng Thị Bích Nữ 1969 045169003811 An Đức 3B 13 THCS/Giấy chứng 
nhận nhân viên YTT Y tế thôn

15 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 1983 045183005108 An Đức 3A 4 THPT/Đại học sư 
phạm  

16 Trần Thị Anh Đào Nữ 1978 045178000853 An Hòa 2A 17 THCS/Giấy chứng 
nhận nhân viên YTT Y tế thôn

17 Nguyễn Thị Thùy Nữ 1979 045179007261 An Hòa 2B 5 THCS  

18 Lê Thị Quỳnh Châu Nữ 1995 45195008840 An Hòa 1  THCS  

19 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1984 045184008322 An Hòa 1B 8 THCS  

20 Trương Thị Quyên Nữ 1970 045170005470 Hòa Lý Hải  THCS  

21 Đặng Thị Mai Nữ 1975 045175005203 Hòa Lý Hải B 17 THPT/Sơ cấp Y Y tế thôn

22 Ngô Thị Liên Nữ 1985 045185003450 Trung Nam 15 THPT  

23 Hồ Thị Đương Nữ 1966 045166007122 Bắc Bàn 30 THCS YTT

24 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1996 045196006562 Thôn Cát  THPT/Đại học Nông 
học  

25 Nguyễn Thị  Anh Đào Nữ 1973 045173004995 An Du Nam 2 A 6 THPT/Sơ cấp điều 
dưỡng Y tế thôn

26 Phan Thị Hằng Nữ 1974 045174008605 An Du Nam 2 B 6 THPT  

27 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1985 045185006920 Thôn Cát 6
THPT/Trung cấp 
điều dưỡng cộng 

đồng
Y tế thôn

28 Huỳnh Thị Đào Nữ 1974 045174008229 An Du Đông 1 4 THCS  

29 Nguyễn Thị Mẫn Nữ 1990 045190007119 An Du Đông 2  THPT/ Đại học kế 
toán  

30 Phùng Thị Mai Cúc Nữ 1981 045181000898 An Du Đông 2 B 4 THPT/Trung cấp văn 
thư  
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31 Nguyễn Thị Lựu Nữ 1962 045162005282 Thôn Xuân 20 THCS  

32 Nguyễn Thị Thu Nữ 1965 045165002818  Nôổng 20 THPT  

33 Hoàng Thị Oanh Nữ 1972 045172004224 Thôn Bàu 4 THPT/Trung cấp 
chính trị  

34 Hoàng Thị Loan Nữ 1971 045171007091 Thôn Roọc 17 THCS  

35 Lê Thị Luyền Nữ 1983 044183008714 Thôn Roọc  
THPT/Đại học 

luật/Chứng chỉ đào 
tạo chăm sóc SKCĐ

 

36 Nguyễn Thị Nhung Nữ 1995 045195005809 Thủy Bắc  THPT/Đại học Nông 
lâm  

37 Nguyễn Thị Thắm Nữ 1992 045192003987 Thôn Tây  THPT/Đại học kinh 
tế  

38 Nguyễn Thị Thìn Nữ 1976 045176005813 Thủy Bắc 14 THCS  

39 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 1984 045184010008 Sơn Hạ 11 THPT  

40 Nguyễn Thị Tới Nữ 1966 045166004750 Khe Ba 25 THPT  

41 Hồ Thị Quỳnh Trang Nữ 1985 045185006488 Xóm Bợc  THPT  

42 Phan Thị Khuyên Nữ 1979 045179002737 An Cổ  THPT Y tế thôn

43 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 1985 045185003319 An Lễ 6 THPT Y tế thôn

44 Lê Thị Luyến Nữ 1979 045179007871 Sơn Thượng 16 THCS  

45 Nguyễn Thị Liên Nữ 1972 045172009710 Vịnh Mốc 1 20 THCS  

46 Hồ Thị Thúy Nữ 1983 045183008631 Vịnh Mốc 2 20 THPT  

47 Nguyễn Thị Hà Nữ 1983 045183008844 Vịnh Mốc  THPT/Sơ cấp Y Y tế thôn
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48 Lê Thị Hằng Nữ 1981 045181001074 Phúc Đức 9
THPT/Chứng nhận 
bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước
 

49 Lê Thị Nhàn Nữ 1968 045168001176 Hòa Bình 2 THCS  

50 Nguyễn Thị Thiện Nữ 1989 045189008812 Tân An 1 2 THPT Y tế thôn

51 Nguyễn Thị Tình Nữ 1974 045174008623 Hòa Bình 20-23 THCS/Sơ cấp Y Y tế thôn

52 Nguyễn Thị Hằng Nữ 1973 045173007578 Tân Trại Thượng A 25 THPT Y tế thôn

53 Phạm Thị Phương Nữ 1970 034170012183 Tân Trại Thượng B 13 THCS  

54 Nguyễn Thị Chiến Nữ 1962 045162006698 Liêm Công Đông A 28
THCS/Giấy chứng 

nhận nhân viên Y tế 
thôn/ TH sư phạm

Y tế thôn

55 Nguyễn Thị Là Nữ 1974 045174005965 Liêm Công Tây A 24
THCS/Giấy chứng 

nhận nhân viên Y tế 
thôn

Y tế thôn

56 Nguyễn Thị Xuân Nữ 1970 045170001212 Liêm Công Phường 
A 33 THPT/Trung cấp 

nghề thú y  

57 Lê Thị Hồng Mẫn Nữ 1993 045193000670 Liêm Công Tây  THPT/Trung cấp Y  

58 Nguyễn Thị Trang Nữ 1989 045189000904 Hiền Lương 4 THPT  
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